ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ 6

A. Lý thuyết

Câu 1: Nêu một số dụng cụ đo độ dài ? Đơn vị đo độ dài ? 
Dụng cụ đo độ dài là  thước thẳng, thước cuộn, thước mét. Đơn vị đo độ dài thường  dùng  là mét (m).
Câu 2: GHĐ và ĐCNN của thước là gì? 

Giới hạn đo: là độ dài lớn nhất ghi trên dụng cụ. Độ chia nhỏ nhất: là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.

Câu 3: Mô tả cách đo thể tích vật rắn không thấm nước bằng bình chia độ, bình tràn?

- Dùng bình chia độ: Đổ nước vào bình chia độ xác định mức nước ban đầu, bỏ vật rắn vào bình chia độ mực nước dâng lên, lấy mức nước dâng lên trừ mực nước ban đầu ta được thể tích của vật rắn

- Dùng bình tràn: Đổ nước vào bình tràn cho mực nước ngang với vòi bỏ vật rắn vào bình tràn nước từ bình tràn chảy sang bình chứa, lấy nước từ bình chứa đổ sang bình chia độ ta xác định được thể tích vật rắn

Câu 4: Khối lượng là gì? Đơn vị đo khối lượng?

· Đơn vị khối lượng thường dùng là kilôgam (kg). Khối lượng của một vật chỉ lượng chất chứa trong vật.

Câu 5: Thế nào là 2 lực cân bằng? cho ví dụ

- Hai lực cân bằng: Là hai lực mạnh như nhau, có cùng phương, nhưng ngược chiều cùng tác dụng lên một vật.

- Ví dụ: Bình bông đặt yên trên bàn, trái bóng nằm yên trên mặt đất…
Câu 6: Định nghĩa lực. Người ta đo lực bằng dụng cụ gì?
· Lực là tác dụng đẩy,  kéo của vật này lên vật khác. Dùng lực kế 

Câu 7: Trọng lực là gì? Phương và chiều của trọng lực. 
· Trọng lực: là lực hút của trái đất.Trọng lực có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.


Câu 8: Lực tác dụng lên một vật gây ra những kết quả gì? Cho ví dụ

· Làm cho vật bị biến dạng hoặc biến đổi chuyển động

· Ví dụ vật bị biến dạng: Kéo lòxo, kéo dây cao su, đè vào quả bóng cao su….

· Ví dụ vật bị biến đổi chuyển động: Dùng chân đá vào quả bong, Bắn bi, 

· Ví dụ vật bị biến dạng và biến đổi chuyển động: Đá bóng vào bức tường, đánh quần vợt, thả cục đất nặn từ trên cao xuống……

Câu 9: Nêu định nghĩa khối lượng riêng? Công thức và đơn vị khối lượng riêng?

· Khối lượng riêng: là khối lượng của một mét khối một chất.

· Đơn vị kilogam trên mét khối ( kg\m3).

· Công thức D = m:V

· Trong đó: D là trọng lượng riêng (kg\m3), m là khối lượng (kg), V là thể tích (m3).

Câu 10: Nêu định nghĩa trọng lượng riêng? Công thức và đơn vị trọng lượng riêng?

· Trọng lượng riêng:  là trọng lượng của một mét khối một chất.

· Đơn vị Niutơn trên mét khối (N\m3)

· Công thức: d = p : V

· Trong đó : d là trọng lượng riêng (N\m3), p là trọng lượng (N), V là thể tích (m3).

Câu 11: Máy cơ đơn giản có tác dụng gì? Kể tên các máy cơ đơn giản thường dùng.

· Các máy cơ đơn  giản : Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc.

· Kể tên các máy cơ đơn giản thường dùng: xabeng, kéo, dốc cầu, cầu thang, cần cẩu…

Câu 12: Nêu tác dụng của mặt phẳng nghiêng? Cho ví dụ?

  - Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật

  - Ví dụ: Cầu thang, miếng ván bắt lên xe tải, dốc cầu, mái nhà…

Câu 13: Khối lượng là gì? Kể tên một số loại cân mà em biết?

· Đơn vị khối lượng thường dùng là kilôgam (kg). Cân đồng hồ, cân y tế, cân đòn

Câu 14: Trước một chiếc cầu có biển báo giao thông có ghi 10T. Số 10T có ý nghĩa gì?

· Cây cầu chịu được tải trọng là 10 tấn

Câu 15: Tại sao đi lên dốc càng thoai thoải, càng dễ hơn.

Dốc thoai thoải nên độ nghiêng nhỏ, vì vậy người cần lực ít hơn để leo dốc, nên thấy dễ hơn.
B. Bài tập

1. Đổi các đơn vị sau:

a. 3,5km = 3500 m   b.120cm = 1,2 m   c. 5,3m3 = 5300lít   d. 250g = 2,5N    h. 2,5 tấn = 2500kg

2. Một xe tải có khối lượng 4.2 tấn sẽ có trọng lượng là bao nhiêu Niutơn ?
  Cho biết                                                                    Giải 

 m = 4.2 tấn                                               Trọng lượng xe tải là

    = 4200kg                                                p = 10.m = 10 x 4200

 P = ? N                                                                       = 42000 N

3. Một chiếc dầm bằng sắt có thể tích 40 dm3. Tính khối lượng và trọng lượng dầm sắt nói trên ?
 Cho biết                                                                    Giải 
V =  40 dm3                                               Khối lượng của dầm sắt là

     = 0.04 m3                                                m =  D x V=  0.04 x 78000

D = 7800 kg/ m3                                                             = 312 kg

 m = ? kg                                                    Trọng lượng của chiếc dầm sắt là

 P = ? N                                                          P = 10 x m = 312 x 10

                                                                                         = 3120N

